
Số 

TT 
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán 

được duyệt 

của Văn 

phòng Sở

Số quyết toán 

được duyệt 

của Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

Thương mại

1 2 3 4 5=4-3 6.1 6.2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 1,152,186,207 1,152,186,207 1,152,186,207

1 Lệ phí 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 Lệ phí Điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
1,500,000 1,500,000 1,500,000

2 Phí 1,150,686,207 1,150,686,207 1,150,686,207

Phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình Điện 848,036,207 848,036,207 848,036,207

Phí thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN 78,100,000 78,100,000 78,100,000

Phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 2,200,000 2,200,000 2,200,000

Phí thẩm định giấy chứng nhận ĐĐKKD hóa 

chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp

7,300,000 7,300,000 7,300,000

Phí thẩm định cấp Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá.
18,000,000 18,000,000 18,000,000

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ĐĐKKD 

Xăng dầu.
71,400,000 71,400,000 71,400,000

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai
1,800,000 1,800,000 1,800,000

Phí thẩm định cấp giấy đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm 
123,850,000 123,850,000 123,850,000

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 958,039,073 956,539,073 958,039,073

1 Chi sự nghiệp

2 Chi quản lý hành chính 958,039,073 956,539,073 958,039,073

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 958,039,073 956,539,073 958,039,073

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 194,147,134 194,147,134 194,147,134

1 Lệ phí 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 Lệ phí Điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
1,500,000 1,500,000 1,500,000

Đvt:  đồng
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2 Phí 192,647,134 192,647,134 192,647,134

Phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình Điện 101,132,134 101,132,134 101,132,134

Phí thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN 7,810,000 7,810,000 7,810,000

Phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 220,000 220,000 220,000

Phí thẩm định giấy chứng nhận ĐĐKKD hóa 

chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp

730,000 730,000 730,000

Phí thẩm định cấp Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá.
9,000,000 9,000,000 9,000,000

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ĐĐKKD 

Xăng dầu.
35,700,000 35,700,000 35,700,000

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai
900,000 900,000 900,000

Phí thẩm định cấp giấy đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm 
37,155,000 37,155,000 37,155,000

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 13,117,962,199 13,117,962,199 7,560,778,269 5,557,183,930

I Nguồn ngân sách trong nước 13,117,962,199 13,117,962,199 7,560,778,269 5,557,183,930

1 Chi quản lý hành chính 7,560,778,269 7,560,778,269 7,560,778,269

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4,948,993,471 4,948,993,471 4,948,993,471

1.2 Kinh phí thực hiện CCTL 392,739,000 392,739,000 392,739,000

1.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,219,045,798 2,219,045,798 2,219,045,798

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc 

gia- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 5,557,183,930

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,938,002,360

6.2 Kinh phí thực hiện CCTL 143,850,009

6.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3,475,331,561

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 



8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính



1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-24T15:09:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-24T15:10:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-24T15:10:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Kèm theo văn bản số 97/QĐ-SCT của SỞ CÔNG THƯƠNG




